CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO GIÁ

Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau: 
	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Bìa hồ sơ một khuy khổ A loại I
	Chiếc
	68
	2.500
	170.000đ

	2
	Giấy A4 Bãi Bằng
	Gam
	170
	55.000
	9.350.000đ

	3
	Bút dạ bảng - EU00140
	Cái
	34
	8.000
	272.000đ

	4
	Ghim bấm 10 VN
	Hộp
	34
	4.000
	136.000đ

	5
	Bút bi F0-024/20
	Chiếc
	170
	5.000
	850.000đ

	6
	Ghim bấm
	Chiếc
	17
	38.000
	646.000đ

	
	Tổng
	
	
	
	11.424.000đ


Bằng chữ: (Mười một triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn)
(Báo giá trên đó bao gồm thuế)

                                                       Bình Lục, ngày        tháng     năm 2024







ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO GIÁ

Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau: 
	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Bìa hồ sơ một khuy khổ A loại I
	Chiếc
	68
	3.000
	204.000đ

	2
	Giấy A4 Bãi Bằng
	Gam
	170
	57.000
	9.690.000đ

	3
	Bút dạ bảng - EU00140
	Cái
	34
	8.500
	289.000đ

	4
	Ghim bấm 10 VN
	Hộp
	34
	4.500
	153.000đ

	5
	Bút bi F0-024/20
	Chiếc
	170
	5.000
	850.000đ

	6
	Ghim bấm
	Chiếc
	17
	40.000
	680.000đ

	
	Tổng
	
	
	
	11.866.000đ


Bằng chữ: (Mười một triệu tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn)
                                                       Bình Lục, ngày        tháng     năm 2024







ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO GIÁ

Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau: 

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Bìa hồ sơ một khuy khổ A loại I
	Chiếc
	68
	2.500
	170.000đ

	2
	Giấy A4 Bãi Bằng
	Gam
	170
	58.000
	9.860.000đ

	3
	Bút dạ bảng - EU00140
	Cái
	34
	8.000
	272.000đ

	4
	Ghim bấm 10 VN
	Hộp
	34
	4.000
	136.000đ

	5
	Bút bi F0-024/20
	Chiếc
	170
	5.000
	850.000đ

	6
	Ghim bấm
	Chiếc
	17
	40.000
	680.000đ

	
	Tổng
	
	
	
	11.968.000đ


Bằng chữ: (Mười một triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn)
                                                       Bình Lục, ngày        tháng     năm 2024







ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

